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	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9

Năm học 2010 – 2011
Môn: Hoá học

Thời gian làm bài: 90 phút

( Đề này gồm 4 câu, 01 trang )




Câu 1 (3 điểm): Chỉ được dùng 1 kim loại và chính các hoá chất này, làm thế nào phân biệt được những dung dịch sau đây: NaOH, NaNO3, CuCl2, H2SO4(đặc) và HCl.

Câu 2 (5, 75 điểm): 
Hoà tan hoàn toàn Fe3O4  trong dung dich a xit H2SO4(l) dư thu được dung dịch A. Cho dung dịch a tác dụng với dung dich NaOH dư được dung dịch B, kết tủa D. Nung D ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi được chất  rắn E. Thổi luồng khí CO dư qua ống sứ nung nóng chứa E đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn G và khí X. Sục khí X vào dung dịch Ba(OH)2 thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Lọc bỏ Y  đun nóng dung dịch Z lại tạo kết tủa Y. 

Xác định A, B, C, D, E, G, X, Y, Z.

Câu 4 (7,25 điểm): Cho 14,8 g hỗn hợp gồm kim loại hoá trị II, oxit và muối sunfat của kim loại đó tan vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A và thoát ra 4,48 lit khí ở đktc. Cho dung dịch NaOH dư v ào vào dung d ịch A được kết tủa B. Nung B ở nhiệt độ cao thì còn lại 14 g chất rắn.         
Mặt khác cho 14,8 g hỗn hợp đó vào 0,2 lit dung dịch CuSO4 2M. Sau khi phản ứng kết thúc, tách bỏ chất rắn rồi đem chưng khô dung dịch thì còn lại 62 g. 
a,Xác định kim loại M.     
b, Tính thành phần phần trăm mỗi chất trong hỗn hợp        
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( H ướng dẫn chấm gồm 02 trang )



	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
3( điểm )
	Dùng kim loại nhôm: Cho Al tác dụng lần lượt với các mẫu hoá chất.

- Nếu có khí  mùi hắc bay ra là : H2 SO4(đ)
2Al(r) + 6H2SO4(đ) ( Al2(SO4)3(d d) + 3SO2(k)  + 6 H2O(h)
Nếu có kim loại  màu đỏ sinh ra bám vào nhôm là  là  d d CuCl2
2Al(r) + 3 CuCl2(d d) ( 3 Cu (r)+ 2 AlCl3(d d) 

Có bọt khí bay ra và có kết tuả màu trắng keo, sau kết tuả lại tan là NaOH

2Al + 2H2O + 2 NaOH ( 2 NaAlO2  + 3 H2 (
Có bọt khí bay ra là HCl

2Al + 6 HCl ( 2 AlCl3 + 3 H2 (
Còn lại là NaNO3
	0,5
0,5
    0,5

0,25
    0,5
0,5

0,25

	2
(5,75 điểm) 
	-Hoà tan Fe​3O4  vào H2SO4 loãng dư 

Fe​3O4   +4 H2SO4 ( Fe SO4(d d)+Fe2(SO4)3(d d) +4H2O(l)
->dung dịch A chứa  H2SO4 (dư),d d Fe SO4, d dFe2(SO4)3
 Cho NaOH dư vào A có các phản ứng 

H2SO4(d d)+2NaOH(d d) ( Na2SO4(d d)+ 2H2O(l)
Fe SO4(d d +2NaOH(d d) (  Fe(OH)2(r) +Na2SO4(d d)
Fe2( SO4)3(d d) +6NaOH(d d) ( 2 Fe(OH)3(r) +3Na2SO4(d d)
->d d B chứa Na2SO4, NaOH dư
->Kết tủa D: Fe(OH)2, Fe(OH)3
-Nung D đến khối lượng không đổi 

 2Fe(OH)3(r0
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Fe2O3(r) +3H2O(h)
2Fe(OH)2(r)  + 
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O2 (k)
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Fe2O3(r)+ 2H2O(h)
->E là Fe2O3
-Cho CO  qua E  

3CO(k) +Fe2O3(r) 
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2Fe(r ) + 3CO2
-> G: Fe,     X:  CO2, CO (dư)

-Sục khí X vào dung dịch Ba(OH)2  thu được kết tủa Y vào dung dịch Z. Lọc Y đun nóng d d Z lại tạo ra kết rủa Y => phản ứng giữa X và d d Ba(OH)2  tạo  hai muối
   CO2(k) +Ba(OH)2(d d) (BaCO3(r) + H2O(l)
 2CO2(k)  + Ba(OH)2(d d) (Ba(HCO3)2( d d)

Ba(HCO3)2 
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 BaCO3(r) +H2O(h) +CO2(k)  
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	3

(4 điểm )
	a. ( 1,5 điểm )

	
	S ố mol Na2O = 6,2/62 = 0,1 mol

                  Na2O(r0 + H2O(l) ( 2NaOH (d d)
                 0,1 mol                0,2 mol

                 SO2(k) + 2NaOH(d d)  ( Na2SO3(d d) + H2O(l)
            0,1mol( 0,2mol  

( Thể tích    SO2 = 22,4. 0,1 = 2,24 (lit)


	0,5

0,5
0,5



	
	b. ( 1 điểm )

	
	SO2(k) + NaOH(d d)  ( NaHSO3(d d) 

 0,2mol(0,2mol

( Thể tích SO2 = 22,4. 0,2 = 4,48 (lit)


	0,5
0,5

	
	c. ( 2điểm )


	
	Gọi 2x là số mol của NaHSO3 thì số mol Na2SO3 là x

                SO2(k) + NaOH(d d)  ( NaHSO3(d d)

2x          2x                        2x

                SO2(k) + 2NaOH (d d) ( Na2SO3(d d) + H2O(l)
                  x           2x                         x

Ta có : 4x = 0,2 (mol )( x= 0,2/4 = 0,05(mol )

Số mol SO3 = 3x = 3.0,05 = 0,15 ( mol ) 

( Thể tích SO2 = 22,4. 0,15 = 3,36 (lit)
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	4

(7,25 điểm)
	 a, Gọi x,y,z lần lượt là số mol kim loại, oxit và muối sunfat kim loại.

Gọi A là kim loại cần tìm.

           A      +   H2SO4   (     ASO4   +    H2 

           x mol                            x mol         x mol

           AO   +   H2SO4   (     ASO4   +    H2O

           y mol                            y mol

ASO4 +   H2SO4   ( Không phản ứng

  z mol

x = 44,8/ 22,4 = 0,2 ( mol )

           ASO4    +  2 NaOH (  Na2SO4  + A(OH)2 (
        ( x+y+z) mol                                  ( x+y+z) mol     

           H2SO4   +   2 NaOH (  Na2SO4  +    H2O

                                         t0  

                A(OH)2                 (       AO          +           H2O

             ( x+y+z) mol              ( x+y+z) mol

Số mol CuSO4 = 0,2.2 = 0,4 mol ; Số mol A = số mol H2 = 0,2 mol

( Số mol CuSO4  dư = 0,2 mol

                 A     +      CuSO4         (      ASO4    +      Cu

                 0,2 mol                                 0,2 mol

Ta có hệ phương trình:


Giải ra ta được z = 0,05 ; y = 0,1 và MA  = 24  ( A là Mg
b, (1,5 điểm)
mMg = 0,2. 24 = 4,8(g) ->%Mg=
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. 100%=32,43%
mMgO=0,1. 40=4(g)  ->% MgO=
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14,8

.100%=27,03%
%MgSO4= 100%-(%Mg +% MgO)

               = 100%-( 32,43%+27,03%)= 40,54%
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H –DH01 –HSG9-10











H –DH01 –HSG9-10








     xMA + ( MA + 16 ) y + ( MA + 96 ) z = 14,8


     ( MA + 16 ) ( x+y+z )  = 14


     x = 0,2


     ( MA + 96 ) ( 0,2 + z ) + ( 0,2 + 160 ) = 62
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